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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK TÔ 

TỈNH KON TUM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 03/2020/HS-ST 

Ngày  05/3/2020 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK TÔ - TỈNH KONTUM 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Bá Bình. 

Các hội thẩm nhân dân: Bà Mai Trần Thanh Hảo và bà Nguyễn Thị Huyền Trang. 

- Thư ký phiên toà: Ông Đoàn Anh Phương – Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum tham 

gia phiên toà: Bà Hoàng Thị Loan - Kiểm sát viên. 

Ngày 05/3/2020, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum, 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 03/2020/TLST-HS ngày 07 tháng 02 

năm 2020 đối với bị cáo:  

Lê Quang V  , tên gọi khác: V  Voi, sinh năm 1982 tại Quảng Nam; nơi cư 

trú: Thôn 2, xã D, huyện C, tỉnh Kon Tum; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn 

hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Lê Văn Minh (đã chết) và bà Trịnh Thị B  ; vợ là Phan Thị Thu T  và 02 

con; tiền án, tiền sự: Không;  

Nhân thân: Ngày 17/01/2020, Công an xã Diên Bình, huyện Đăk Tô quyết 

định xử phạt hành chính, phạt tiền 2.000.000 đồng về hành vi cố ý làm hư hỏng 

tài sản (chém bể mặt bảng taplô đồng hồ công tơ mét chiếc xe mô tô của anh 

Đặng T  ). Bị cáo đã nộp phạt ngày 07/02/2020.  

Bị cáo tại ngoại. Có mặt. 

Bị hại: Anh Đặng T  , sinh năm 1967; trú tại: Khối 10, thị trấn Đ, huyện C, 

tỉnh Kon Tum. Có mặt. 

Người làm chứng: 
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1/ Bà Trịnh Thị B  , sinh năm 1954.  

2/ Chị Phan Thị Thu T , sinh năm 1986.  

Cùng trú tại: Thôn 2, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Có mặt. 

3/ Chị Phan Thị T  , sinh năm 1970.  

4/ Anh Phạm Ngọc T  , sinh năm 1992. 

Cùng trú tại: Khối 10, thị trấn Đ, huyện C, tỉnh Kon Tum. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 27/8/2019, sau khi uống rượu, Lê Quang V   

gọi điện thoại yêu cầu anh Đặng T   về nhà mình tại Thôn 2, xã Diên Bình, 

huyện Đăk Tô để giải quyết mâu thuẫn về lối đi vào rẫy qua đất của anh T  mà 

anh T  không cho đi. V  dọa, nếu anh T  không về sẽ lên rẫy chém. Nghe vậy, 

anh T  gọi điện cho vợ là Phan Thị T   đến nhà V  nói chuyện nhưng V  vẫn 

không đồng ý và tiếp tục gọi điện yêu cầu anh T  đến giải quyết. Anh T  điều 

khiển xe mô tô đến nhà V . Khi thấy anh T  đến, V  cầm con dao trong nhà ra hù 

dọa vào nón bảo hiểm của anh T  đang đội trên đầu và chém vào đầu xe mô tô 

rồi quay vào nhà. Anh T  bực tức, đẩy xe mô tô của mình ngã ở trước cổng nhà 

V . Thấy anh T  đẩy ngã xe máy, V  quay ra chém một nhát theo hướng từ trên 

xuống trúng vào cẳng tay trái của anh T .  

Tại Bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 150/TgT-TTPY ngày 

15/11/2019, của Trung tâm pháp y tỉnh Kon Tum, kết luận đối với anh Đặng T  : 

Sẹo ở cẳng tay bên trái 8%; gãy 1/3 giữa xương trụ can liền tốt, trục thẳng, chức 

năng cẳng tay không bị ảnh hưởng: 8 %; tổn thương nhánh thần kinh cảm giác 

trụ bên trái: 11%; đứt gân gấp ngón V đã khâu nối, ảnh hưởng đến động tác gấp 

duỗi ngón V bàn tay trái mức độ ít: 01 %. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời 

điểm giám định là 25 %.  

Tại phiên tòa, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, người làm 

chứng và nội dung vụ án đã nêu trên. 

Tại Bản Cáo trạng số 03/CT-VKS ngày 07/02/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum truy tố bị cáo Lê Quang V   về tội “Cố ý gây 
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thương tích”, theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Lê 

Quang V   từ 2 năm đến 3 năm tù.  

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Đăk 

Tô, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đăk Tô, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại không có 

người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 27/8/2019, sau khi uống rượu, bị cáo Lê 

Quang V   gọi điện thoại yêu cầu anh Đặng T   về nhà mình để giải quyết mâu 

thuẫn về lối đi vào rẫy qua đất của anh T  mà anh T  không cho đi. V  dọa, nếu 

anh T  không về sẽ lên rẫy chém. Khi thấy anh T  đến, V  cầm con dao trong nhà 

ra hù dọa vào nón bảo hiểm của anh T  đang đội trên đầu và chém vào đầu xe 

mô tô rồi quay vào nhà. Anh T  bực tức, đẩy xe mô tô của mình ngã ở trước 

cổng nhà V . Thấy anh T  đẩy ngã xe máy, V  quay ra chém một nhát theo 

hướng từ trên xuống trúng vào cẳng tay trái của anh T .  

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 150/TgT-TTPY ngày 

15/11/2019, của Trung tâm pháp y tỉnh Kon Tum, kết luận đối với anh Đặng T  : 

Sẹo ở cẳng tay bên trái 8%; gãy 1/3 giữa xương trụ can liền tốt, trục thẳng, chức 

năng cẳng tay không bị ảnh hưởng: 8 %; tổn thương nhánh thần kinh cảm giác 

trụ bên trái: 11%; đứt gân gấp ngón V đã khâu nối, ảnh hưởng đến động tác gấp 

duỗi ngón V bàn tay trái mức độ ít: 01 %. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời 

điểm giám định là 25 %.  

Xét thấy, chỉ vì nguyên cớ nhỏ nhặt, bị cáo đã sử dụng dao chém anh T  
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gây thương tích là hành vi phạm tội “có tính chất côn đồ” và “dùng hung khí 

nguy hiểm”, quy định tại điểm a, i khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Cùng với 

tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Đặng T   là 25 % nên bị cáo Lê Quang V   đã 

phạm tội "Cố ý gây thương tích", quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật 

Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đăk Tô, truy tố bị cáo Lê 

Quang V   là đúng người, đúng tội. 

Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là nghiêm trọng.  

Việc bị cáo sử dụng dao gây thương tích cho bị hại 25% đã xâm phạm quyền 

được bảo vệ sức khỏe của người bị hại, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã 

hội tại địa phương, cần phải xử phạt mức án nghiêm minh để cải tạo, giáo dục bị 

cáo thành người có ích cho xã hội.  

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo có các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bồi thường thiệt hại cho người bị hại; thành 

khẩn khai báo; người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Do đó, bị cáo được hưởng 

các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 

2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tính đến ngày phạm tội, bị cáo có nhân 

thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, 

xử phạt bị cáo ở mức thấp nhất của khung hình phạt. 

[4] Đối với hành vi của bị cáo Lê Quang V   làm hư hỏng xe mô tô của anh 

Đặng T  , giá trị 60.000 đồng, chưa đủ định lượng để xử lý hình sự nên cơ quan 

Công an xử phạt hành chính là đúng quy định của pháp luật. 

[5] Về vật chứng: Con dao bị cáo sử dụng làm phương tiện phạm tội không 

thu giữ được nên không xem xét. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho người bị hại. 

Người bị hại không có yêu cầu bồi thường nên không xem xét. 

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

của Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Xử phạt bị cáo Lê Quang V   2 (hai) năm tù, về tội "Cố ý gây thương 
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tích". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Lê Quang V   phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo 

bản án.  

Nơi nhận:                           
- TAND tỉnh Kon Tum; 

- VKSND tỉnh Kon Tum; 

- Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum; 

- Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Tô; 

- Bộ phận hồ sơ nghiệp vụ Công an 

huyện Đăk Tô; 

- VKSND huyện Đăk Tô; 

- Chi cục THADS huyện Đăk Tô; 

- THA hình sự; 

- Những người tham gia tố tụng;    

- Lưu hồ sơ.   

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


